BÀI 25. KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 – 1884)

1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất (1873)

- Pháp đưa quân ra Bắc để giải quyết vụ Đuypuy.

- Tháng 11/ 1873 Pháp đánh thành Hà Nội => Pháp chiếm Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định.

2. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873-1874)

- Các căn cứ kháng chiến được hình thành: Thái Bình, Nam Định,…

- Tháng 12/1873 Pháp bị thất bại ở Cầu Giấy, Gacniê bị giết.

- 15/3/1874 triều đình kí hiệp ước Giáp Tuất với Pháp(Pháp rút khỏi Bắc Kì, 6 tỉnh nam kì thuộc Pháp)

=> Hiệp ước này đã làm mất 1 phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.

3. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ 2 năm 1882

- Pháp chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.

- Lấy cớ triều đình vi phạm hiệp ước 1874=> Pháp xâm lược Bắc Kì lần 2.

- Tháng 4/1882 Pháp gửi tối hậu thư đòi ta giao thành Hà Nội.

- Sau đó Pháp chiếm một số nơi như: Hòn Gai, Nam Định,…

4. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng chiến

- Tại các địa phương, nhân dân phối hợp với quân triều đình chống Pháp.

- 19/5/1883 ta lập nên chiến thắng Cầu Giấy lần 2, Rivie bị giết.

- Tháng 7/1883 vua Tự Đức qua đời Pháp tấn công Sơn Tây, Thuận An => triều đình đầu hàng.

5. Hiệp ước Pa-tơ -nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)

- Tháng 8/1883 triều đình kí với Pháp hiệp ước Hac măng (Quý Mùi): thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì.

- Sau hiệp ước, Pháp cho quân đánh chiếm Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang,…

- Tháng 6/1884 triều đình kí với Pháp hiệp ước Patơnốt => Việt Nam trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến.
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Câu 1: Đọc đoạn văn sau:

Từ giữa thế kỉ XIX các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm các nước phương Đông.

Sau nhiều lần khiêu khích, lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, Pháp đem quân xâm lược Việt Nam. Chiều 31/8/1858, 3000 quân Pháp-Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng. Âm mưu của Pháp là chiếm xong Đà Nẵng sẽ kéo thẳng ra Huế, nhanh chóng buộc nhà Nguyễn đầu hàng.

Rạng sáng 1/9/1858 quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta. Quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương anh dũng chống trả. Quân Pháp bước đầu thất bại. sau 5 tháng xâm lược, chúng chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà.

a. Khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã lấy cớ gì ?

b. Âm mưu của Pháp khi tấn công ĐàNẵng là gi ?

c. Chỉ huy cuộc kháng chiến của quân ta ở Đà Nẵng là ai ?

d. Sau 5 tháng xâm lược Pháp đã chiếm được nơi nào ? 

Câu 2: Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước ngày 5/6/1862. 

Câu 3: Nêu những phong trào chống Pháp tiêu biểu của nhân dân ta ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì 
Câu 4: Đọc đoạn văn sau: 

Thấy lực lượng của địch ở Hà Nội tương đối yếu, quân ta khép chặt vòng vây. Ngày 21/12/1873 khi quân Pháp đánh ra Cầu Giấy, chúng đã bị đội quân của Hoàng Tá Viêm phối hợp với quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích. Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan thực dân và binh lính bị giết tại trận.

Chiến thắng Cầu Giấy khiến quân Pháp hoang mang, còn quân dân ta thì phấn khởi, càng hang hái đánh giặc.

Giữa lúc đó, triều đình Huế lại kí với thực dân Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (15/3/18740. Theo đó, pháp sẽ rút quân khỏi bắc kì, còn triều đình thì chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam kì hoàn toàn thuộc Pháp.

a. Trong cuộc tấn công mở rộng đánh chiếm ra Cầu Giấy lần thứ nhất, quân Pháp đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân ta dưới sự chỉ huy của ai ?

b. Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt là ai?

c. Chiến thắng Cầu Giấy có ý nghĩa như thế nào?

d. Kí kết Hiệp ước Giáp Tuất với thực dân Pháp, triều đình Huế đã chính thức thừa nhận điều gì ? 

Câu 5: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất như thế nào ? 

Câu 6: Vì sao quân triều đình ở Hà Nội đông nhưng không thắng được giặc? 
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Câu 1: Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi


“Khi cuộc tấn công thất bại, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua chạy vào Tân Sở (Quảng Trị). Tại đây, ngày 13 tháng 7 năm 1885, ông nhân danh vua Hàm Nghi ra “Chiếu Cần Vương”, kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. Từ đó, một phong trào yêu nước chống ngoại xâm đã dâng lên sôi nổi kéo dài đến cuối thế kỉ XIX, được gọi là phong trào Cần vương. Về diễn biến của phong trào, có thể chia làm hai giai đoạn: 1885-1888 và 1888-1896… Tuy vua Hàm Nghi bị bắt nhưng phong trào Cần vương vẫn được duy trì và dần quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn, có quy mô và trình độ tổ chức cao hơn trong giai đoạn 1888-1896.”








1. Ai đã ban hành “Chiếu Cần vương” và vào thời gian nào ? 
2. Vì sao gọi là phong trào Cần Vương ?

3. Diễn biến phong trào được chia làm mấy giai đoạn ? 
4. Khi Vua Hàm Nghi bị bắt phong trào Cần vương như thế nào ? 
Câu 2:  

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Trình bày sự chống trả quyết liệt của nhân dân Hà Nội và các địa phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của Pháp.

Câu 3: 
Từ năm 1862 đến năm 1884, triều đình Huế đã kí với Pháp bao nhiêu bản Hiệp ước?

Nêu tên, thời gian kí các bản Hiệp ước đó.

Qua những bản Hiệp ước, em có nhận xét gì về triều đình Huế?

Câu 4: 

Trong thời Pháp thuộc, thành phố Sài Gòn có những công trình kiến trúc tiêu biểu nào ? 

Câu 5: Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi
Sau hai hiệp ước 1883 và 1884, phái chủ chiến trong triều đình Huế vẫn nuôi hi vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp khi có điều kiện.

Dựa vào ý chí của nhân dân yêu nước và các quan lại chủ chiến tại các địa phương, Tôn Thất thuyết ra sức xây dựng lực lượng, tích trữ lương thảo, khí giới… Ông còn thẳng tay trừng trị những kẻ thân Pháp và đưa Ưng Lịch lên ngôi (vua Hàm Nghi).

Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết, thực dân Pháp lo sợ. Chúng tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến. Tình hình hết sức căng thẳng.

Đêm mồng 4 rạng sáng 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp….

a. Phái chủ chiến tổ chức cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế đã dựa vào cơ sở nào ?

b. Người chỉ huy cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế là ai ?

c. Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết, thực dân Pháp đã làm gì?

d. Cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế của phái chủ chiến diễn ra vào thời gian nào ?

Câu 6: 

Phong trào Cần vương nổ ra và phát triển như thế nào? 

Trình bày cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1895). Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương ? 

Câu 7: 

Kể tên những nhân vật tiêu biểu ở vùng đất Sài Gòn – Gia Định trong kháng chiến chống Pháp 

